145. QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG QUY TRÌNH SỬ DỤNG MÀNG CHUYỂN HÓA ÁNH SÁNG ĐỂ TRỒNG CÀ CHUA, CẢI XANH VÀ ỚT CAY TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 

145.1. XÂY DỰNG NHÀ MÀNG CHUYỂN HÓA ÁNH SÁNG

- Nhà màng chuyển hóa ánh sáng được sử dụng trong vụ Đông Xuân tại tỉnh Quảng Bình.

- Khung nhà màng được làm bằng vật liệu tre, nứa hoặc khung sắt. Chiều cao 2 – 2,5 m. Chiều dài và chiều rộng tùy thuộc kích thước khu đất và khả năng đầu tư. Màng chứa phức chất chuyển hóa ánh sáng (phen)2Eu0,5xY0,43(NO3)3 sẽ được phủ lên khung (bên trên và xung quanh). Bên ngoài màng được chằng giữ bằng các dây cước để chống gió bay, làm rách màng. ha

- Điều chỉnh nhiệt độ trong nhà màng: 

+ Bên trong nhà màng treo 1 – 2 nhiệt kế để đo nhiệt độ trong nhà nhằm chủ động điều chỉnh nhiệt độ.

+ Giảm nhiệt: Khi trời nắng, nhiệt độ tăng, có thể sử dụng lưới đen để phủ bên trên màng nhằm làm giảm bớt nhiệt độ bên trong nhà màng. Đồng thời cuốn màng phủ xung quanh nhà lên, tưới ẩm vào chiều tối và sáng sớm. Trời không nắng thì không phủ lưới đen.

+ Tăng nhiệt độ: Khi trời lạnh hạ màng phủ kín xung quanh nhà. 

145.2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÀ CHUA TRONG NHÀ MÀNG:

145.2.1. Thời vụ: 

Gieo tháng 9 - 10 và trồng tháng 11 – 12.

145.2.2. Xử lý đất và làm đất:

- Bón vôi trước trồng 2 – 3 tuần. Lượng vôi tùy thuộc độ chua của đất.
- Đất  vụ trước đã trồng các loại cây họ cà thì chú ý xử lý kỹ. Phun thuốc diệt nấm 1 – 2 tuần trước khi trồng.

- Đất được cày sâu, bừa kỹ, sạch cỏ dại. Lên luống rộng 1,5m kể cả rãnh, cao 20-25cm. 


145.2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Trồng hàng đôi trên luống, khoảng cách giữa 2 hàng 60 - 65cm, cây cách cây 40cm. Mật độ khoảng 3,3 vạn cây/ha.

145.2.4. Bón phân:


- Lượng phân bón cho 1 ha khoảng: Phân hữu cơ 15 - 20 tấn + 80 - 100kg N + 80 - 100kg P2O5 + 100 - 120kg K2O

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ + toàn bộ phân lân + 1/3 phân đạm + 1/3 kali. Lượng đạm và kali còn lại chia đều bón thúc vào 2 lần xới vun.

145.2.5. Chăm sóc:

-  Xới vun kết hợp bón thúc 2 lần. 

Lần 1: Sau khi cây bén rễ hồi xanh

Lần 2: Sau khi cây ra lứa hoa đầu.

- Tỉa cành:  Đối với giống vô hạn tỉa bỏ cành phụ, để lại 2 thân chính.

- Làm giàn, buộc cây: Làm giàn theo kiểu hình chữ nhật, mỗi cây tựa vào mỗi thân giàn. Làm giàn sau xới vun lần 2, buộc cây lên giàn bằng dây mềm.

145.2.6. Tưới nước: 

Tưới theo rãnh hoặc mặt luống. Giữ độ ẩm đất thường xuyên khoảng 70-75% độ ẩm tối đa đồng ruộng.

145.2.7. Phòng trừ sâu bệnh hại:

 Theo dõi, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn chung của ngành Bảo vệ thực vật. 

145.2.8. Thu hoạch: 

Tùy vào tình hình thị trường có thể thu hoạch quả xanh hoặc quả chín. 

- Thu hoạch quả xanh khi quả đạt kích thước tối đa, vỏ quả còn màu xanh.
- Thu hoạch khi quả bắt đầu chín (quả chuyển màu). 

145.3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CẢI XANH TRONG NHÀ MÀNG:

145.3.1 Thời vụ: 

Trồng tháng 10, 11, 12.

145.3.2.Xử lý đất và làm đất:


- Bón vôi trước trồng 2 – 3 tuần. Lượng vôi tùy thuộc độ chua của đất.

- Phun thuốc diệt nấm 1 – 2 tuần trước khi trồng.

- Đất được cày sâu, bừa kỹ, sạch cỏ dại. Lên luống rộng 1,5m kể cả rãnh, cao 20-25cm. 


- Đất phải được cày bừa kỹ, sạch cỏ dại. Lên liếp rộng 0,8-1m, cao 10- 15cm. 

145.3.3. Mật độ, khoảng cách trồng: 

Tuỳ theo mùa vụ và giống có thể trồng khoảng cách 15 x 15cm hoặc 15 x 20cm. 

145.3.4. Bón phân: 

-  Lượng phân bón trung bình cho 1 ha: phân hữu cơ 30 tấn + 140 – 180 kg N + 120 - 130 kg P2O​5  + 120 kg K2O.
- Cách bón:

Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ.
Thúc lần 1: 10 ngày sau khi trồng (N.S.T) gồm 2/5N. 
Thúc lần 2: 25 NST gồm 2/5N + toàn bộ kali.
Bón thúc quanh tán cây hoặc giữa 2 hàng, rồi vun đất lấp kín phân lại.

145.3.5. Chăm sóc:

- Làm cỏ, xới xáo kết hợp với các lần bón thúc, cần làm sạch cỏ dại trên đồng ruộng để hạn chế sự trú ẩn của sâu bệnh.

- Phủ rơm trên liếp để giữ ẩm, chống cỏ dại cũng như thường xuyên kiểm tra đồng tỉa bỏ lá già, lá sâu bệnh, nhổ bỏ cây bị bệnh cho ruộng được thông thoáng.

145.3.6. Tưới nước:

- Cấy đến  5 – 6 lá: tưới phun mưa vào lúc chiều mát.

- Từ 5 – 6 lá trở đi nên chuyển sang tưới thấm để hạn chế bệnh thối nhũn. Tuyệt đối không nên tưới lúc trời nắng gắt và tránh để ruộng ngập úng hoặc quá khô hạn.

145.3.7. Phòng trừ sâu bệnh hại: 

Theo dõi, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn chung của ngành Bảo vệ thực vật. 

145.3.8. Thu hoạch: 

Tùy vào tình hình thị trường có thể thu hoạch quả xanh hoặc quả chín. 

- Thu hoạch quả xanh khi quả đạt kích thước tối đa, vỏ quả còn màu xanh.
- Thu hoạch khi quả bắt đầu chín (quả chuyển màu). 

145.4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG ỚT CAY TRONG NHÀ MÀNG:

145.4.1. Thời vụ: 

Gieo tháng 9 - 10 và trồng tháng 11 – 12.

145.4.2. Xử lý đất và làm đất:

- Bón vôi trước trồng 2 – 3 tuần. Lượng vôi tùy thuộc độ chua của đất.
- Đất  vụ trước đã trồng các loại cây họ cà thì chú ý xử lý kỹ. Phun thuốc diệt nấm 1 – 2 tuần trước khi trồng.

- Lên luống rộng 1,4m kể cả rãnh, cao 15-20cm. 


145.4.3. Mật độ, khoảng cách trồng: 

Trồng hàng đôi trên luống, khoảng cách giữa 2 hàng 70cm, cây cách cây 40cm. Số cây mỗi ô thí nghiệm 17, mật độ khoảng 3,5 vạn cây/ha.


145.4.4. Bón phân:

- Lượng phân bón cho 1 ha: Phân hữu cơ 15-20 tấn + 110-130kg N + 80-100 kg P2O5 + 140-160kg K2O. 

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ + toàn bộ phân lân + 1/3 phân đạm + 1/3 kaly. Lượng đạm và kali còn lại chia đều bón thúc 3 lần.

145.4.5. Chăm sóc:

- Bón thúc kết hợp xới vun như sau:

Lần 1: Sau khi cây bén rễ hồi xanh

Lần 2: Sau khi cây ra lứa hoa đầu.

Lần 3: Sau khi cây ra lứa quả đầu.

- Tỉa cành: Tỉa bỏ lá già, lá bệnh gần gốc để tạo thông thoáng. Đối với giống vô hạn tỉa bỏ cành phụ, để lại 1 thân chính và 2 thân phụ.

- Cắm giàn: Với các giống dễ đổ, cắm kiểu giàn đứng dọc theo 2 bên luống.

145.4.6. Tưới nước :

Tưới rãnh hoặc tưới mặt luống. Luôn giữ độ ẩm đất thường xuyên khoảng 70-75% độ ẩm tối đa đồng ruộng.

145.4.7 Thu hoạch: 

Thu hoạch khi quả bắt đầu chín (quả chuyển màu). Số lần thu căn cứ vào đặc điểm chín của giống.
